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1 TC10N153020001 Bùi Ngọc Cường 08/08/1994 Thái Nguyên Nam Tày Việt Nam                      D10A1 7.9 8.0 6.5 9.5 8 8 Giỏi

2 TC10N153020003 Lộc Thị Điệp 03/05/1996 Thái Nguyên Nữ Nùng Việt Nam                      D10A1 7.2 6.5 6.5 9.5 7.5 7.4 Khá

3 TC10N153020004 Hà Thị Giang 20/10/1996 Thái Nguyên Nữ Nùng Việt Nam                      D10A1 7.2 6.5 7.0 9.5 7.7 7.5 Khá

4 TC10N153020036 Vũ Thị Ngân Hà 17/10/1994 Tuyên Quang Nữ Tày Việt Nam                      D10A1 7.1 6.0 6.0 8.5 6.8 7 Khá

5 TC10N153020005 Đinh Nhật Hải 25/12/1995 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam                      D10A1 6.4 5.0 6.0 8.5 6.5 6.5 Trung bình khá

6 TC10N153020006 Hà Thị Hạnh 22/04/1994 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7.2 5.0 6.0 9.5 6.8 7 Khá

7 TC10N153020008 Phạm Thu Hằng 15/09/1995 Bắc Cạn Nữ Tày Việt Nam                      D10A1 7.1 6.5 8.5 9.5 8.2 7.7 Khá

8 TC10N153020032 Hoàng Thị Tuyết Hoài 01/08/1995 Bắc Cạn Nữ Tày Việt Nam                      D10A1 7 6.5 6.0 9.5 7.3 7.2 Khá

9 TC10N153020009 Nguyễn Thị Huệ 22/07/1996 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7 8.0 7.0 9.5 8.2 7.6 Khá

10 TC10N153020010 Nguyễn Văn Hưng 03/11/1994 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam                      D10A1 7 5.5 6.0 9.5 7 7 Khá

11 TC10N153020011 Quách Thị Hướng 12/11/1997 Bắc Cạn Nữ Tày Việt Nam                      D10A1 7.7 5.0 7.0 9.5 7.2 7.5 Khá

12 TC10N153020034 Hoàng Thị Lan 27/11/1996 Bắc Cạn Nữ Dao Việt Nam                      D10A1 6.9 7.0 6.0 9.5 7.5 7.2 Khá

13 TC10N153020035 Dương Thị Lành 02/06/1995 Tuyên Quang Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7.5 7.0 6.5 9.0 7.5 7.5 Khá

14 TC10N153020012 Nguyễn Thị Hoa Lê 16/04/1994 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 6.9 5.0 5.5 9.0 6.5 6.7 Trung bình khá

15 TC10N153020013 Nông Thị Liêm 02/09/1990 Cao Bằng Nữ Tày Việt Nam                      D10A1 6.8 5.5 6.5 9.5 7.2 7 Khá

16 TC10N153020014 Nguyễn Thị Liễu 19/09/1992 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7 5.0 5.5 9.5 6.7 6.9 Trung bình khá

17 TC10N153020015 Đặng Thị Loan 21/02/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7 5.0 7.0 8.5 6.8 6.9 Trung bình khá

18 TC10N153020016 Phạm Ngọc Long 30/11/1991 Thái Nguyên Nam Kinh Việt Nam                      D10A1 7.7 5.5 5.0 9.5 6.7 7.2 Khá

19 TC10N153020017 Lưu Thị Thiên Lý 16/12/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 6.9 6.0 5.5 8.5 6.7 6.8 Trung bình khá

20 TC10N153020030 Nguyễn Thị Sương Mai 14/06/1985 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7.2 5.0 6.5 9.5 7 7.1 Khá
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21 TC10N153020018 Hứa Thị Mị 29/08/1996 Thái Nguyên Nữ Tày Việt Nam                      D10A1 6.7 5.0 5.5 8.5 6.3 6.5 Trung bình khá

22 TC10N153020019 Nguyễn Thị Minh Ngọc 09/10/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7.1 5.0 7.0 9.0 7 7.1 Khá

23 TC10N153020020 Bùi Thị Hồng Nhung 15/12/1995 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 6.6 5.0 5.5 9.0 6.5 6.6 Trung bình khá

24 TC10N153020033 Đặng Thị Tuyết Nhung 25/05/1996 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7 6.0 7.0 9.5 7.5 7.3 Khá

25 TC10N153020021 Nguyễn Thị Ninh 24/12/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 6.5 5.0 6.0 9.5 6.8 6.7 Trung bình khá

26 TC10N153020023 Hoàng Đình Tâm 23/12/1997 Lạng Sơn Nam Kinh Việt Nam                      D10A1 6.9 5.0 7.0 9.5 7.2 7.1 Khá

27 TC10N153020024 Lý Thị Thảo 18/09/1997 Thái Nguyên Nữ Nùng Việt Nam                      D10A1 6.7 5.0 6.0 9.0 6.7 6.7 Trung bình khá

28 TC10N153020031 Vũ Thị Phương Thảo 17/11/1988 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7.1 6.0 6.0 9.5 7.2 7.2 Khá

29 TC10N153020025 Nguyễn Diệu Thương 10/01/1997 Thái nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7.3 6.0 6.0 9.5 7.2 7.3 Khá

30 TC10N153020026 Nông Đức Tiến 29/03/1995 Bắc Cạn Nam Tày Việt Nam                      D10A1 6.4 5.0 5.0 9.5 6.5 6.5 Trung bình khá

31 TC10N153020028 Ninh Thị Hải Yến 14/01/1997 Thái Nguyên Nữ Kinh Việt Nam                      D10A1 7 6.5 6.0 9.5 7.3 7.2 Khá

32 TC10N153020029 Tống Thị Yến 03/02/1996 Thái Nguyên Nữ Tày Việt Nam                      D10A1 7 5.0 5.5 9.0 6.5 6.8 Trung bình khá

                 Đã được thông qua tại phiên họp Hội đồng thi tốt nghiệp ngày 18/10/2017

Ngày 18 tháng 10 năm 2017
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   CHỦ TỊCH

HIỆU TRƯỞNG

    ThS. Bế Thu Hà         TS. Hoàng Anh Tuấn

(Danh sách này có 32 học sinh)
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